
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 37, ngách 158/1, ngõ 158, đường Nguyễn Khánh Toàn, Phường Quan Hoa, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

02/10/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NAM VÓC

0110851532

STT Tên ngành Mã ngành

1. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410(Chính)

2. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

3. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

4. Sản xuất giày, dép 1520

5. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan 3211

6. Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan 3212

7. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ đấu giá hàng hóa)
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

8. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

9. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác

4649

10. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ hoạt động kinh doanh vàng miếng, vàng nguyên liệu)

4662

11. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

12. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

13. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

14. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

15. Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4762

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NAM VÓC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAM VOC COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: NAM VOC CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0911278968
Email: namvocatelier@gmail.com

Fax:
Website:
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16. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763

17. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4764

18. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

19. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

20. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ: Bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao; tem và 
tiền kim khí)

4773

21. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
(Trừ hoạt động đấu giá)

4774

22. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

23. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

24. Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại 
chợ

4783

25. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

26. Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ 4785

27. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
(Trừ Hoạt động của đấu giá viên, trừ vàng miếng, súng đạn, 
tem và tiền kim khí)

4789

28. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ Đấu giá bán lẻ qua internet.)

4791

29. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Trừ Hoạt động đấu giá tài sản)

4799

30. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

31. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

32. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

33. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

34. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

35. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

36. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

37. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình

5911

38. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Hoạt động kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng 
đất

6810
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200.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
HOÀNG 
TRUNG

Việt 
Nam

Tổ dân phố số 20, Thị 
Trấn Thịnh Long, 
Huyện Hải Hậu, Tỉnh 
Nam Định, Việt Nam

50.000.000 25,000 036098005475

39. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(Trừ hoạt động đấu giá)
Chi tiết: 
- Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản;
- Kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản.

6820

40. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học xã hội

7221

41. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nhân văn

7222

42. Quảng cáo
(Trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

43. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm)

7320

44. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

45. Hoạt động nhiếp ảnh
(Trừ hoạt động báo chí)

7420

46. Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
(Trừ bản quyền, như sách hoặc phần mềm)

7740

47. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

48. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

49. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
(Trừ hoạt động của những nhà báo độc lập)

9000

50. Hoạt động thư viện và lưu trữ 9101

51. Hoạt động bảo tồn, bảo tàng 9102

52. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 9329

53. Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ
(Trừ tư vấn, hỗ trợ, môi giới hôn nhân và gia đình có yếu tố 
nước ngoài)

9633

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2 TRẦN HUY 
KHÔI

Việt 
Nam

Số 7, làng Bình Vọng, 
Xã Văn Bình, Huyện 
Thường Tín, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

50.000.000 25,000 001093036567

3 LÊ VŨ 
QUỲNH 
MAI

Việt 
Nam

Số nhà 37, ngách 
158/1, ngõ 158, 
đường Nguyễn Khánh 
Toàn, Phường Quan 
Hoa, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

50.000.000 25,000 001195002891

4 VŨ HỒNG 
HẠNH

Việt 
Nam

Số 1, ngõ 12, phố 
Phương Liệt, Phường 
Phương Liệt, Quận 
Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

50.000.000 25,000 001189012249

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001093036567
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 7, làng Bình Vọng, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 1, ngõ 12, phố Phương Liệt, Phường Phương Liệt, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN HUY KHÔI Nam

14/08/1993 Kinh Việt Nam

18/12/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng thành viênChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 03/10/2024 đến ngày 02/11/2024


